
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Lớp học Ngành Ghi chú

1 1511540607 Nguyễn Trọng Khang Nam 11/10/1997 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 15DTH1A Công nghệ thông tin

2 1511539564 Lê Vũ Hữu Thuận Nam 25/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 15DTH2A Công nghệ thông tin

3 1711544119 Nguyễn Tiến Dũng Nam 07/08/1999 Tỉnh Nam Định Kinh Việt Nam 17DTH1A Công nghệ thông tin

4 1711545156 Ngô Thái Văn Khoa Nam 07/05/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 17DTH1A Công nghệ thông tin

5 1711543261
Phan Nguyên 

Quốc
Trưởng Nam 08/04/1999 Tỉnh Phú Yên Kinh Việt Nam 17DTH1A Công nghệ thông tin

6 1711542597 Huỳnh Ngọc Tuấn Nam 08/03/1999 Tỉnh Lâm Đồng Kinh Việt Nam 17DTH1A Công nghệ thông tin

7 1711546480 Nguyễn Tiến Hùng Nam 19/08/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 17DTH1B Công nghệ thông tin

8 1711546019 Nguyễn Lâm Bảo Di Nam 05/10/1999 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 17DTH1C Công nghệ thông tin

9 1711547529 Nguyễn Tấn Phát Nam 18/05/1999 Tỉnh Đồng Nai Kinh Việt Nam 17DTH2A Công nghệ thông tin

10 1711546678 Phan Vũ Công Thành Nam 14/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 17DTH2A Công nghệ thông tin

11 1800001128 Hà Tuấn Kiệt Nam 27/05/2000 Tỉnh Bến Tre Hoa Việt Nam 18DTH1A Công nghệ thông tin

12 1800000521 Phạm Mạnh Trung Nguyên Nam 20/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH1A Công nghệ thông tin

13 1800005378 Lý Huỳnh Khánh Duy Nam 30/12/2000 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 18DTH1B Công nghệ thông tin

14 1800002330 Nguyễn Mạnh Hoàng Nam 11/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH1B Công nghệ thông tin

15 1800002074 Huỳnh Đức Huy Nam 03/06/2000 Tỉnh Đồng Tháp Kinh Việt Nam 18DTH1B Công nghệ thông tin

16 1800002305 Ngụy Thanh Huy Nam 07/05/2000 Tỉnh Bình Phước Kinh Việt Nam 18DTH1B Công nghệ thông tin

17 1800001656 Đỗ Trọng Nhân Nam 03/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH1B Công nghệ thông tin

18 1800002799 Phạm Văn Khởi Nam 05/10/2000 Tỉnh Bắc Ninh Kinh Việt Nam 18DTH1C Công nghệ thông tin

19 1800002717 Võ Trường Sơn Nam 06/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH1C Công nghệ thông tin

20 1800004812 Lâm Trần Kim Ngân Nữ 06/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa Việt Nam 18DTH1D Công nghệ thông tin

21 1800004602 Đỗ Nguyễn Minh Quân Nam 20/04/2000 Tỉnh Đồng Nai Kinh Việt Nam 18DTH1D Công nghệ thông tin

22 1800004621 Nguyễn Thành Trung Nam 24/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH1D Công nghệ thông tin
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23 1800005904 Nguyễn Ngọc Sáng Nam 09/09/1999 Tỉnh Đồng Tháp Kinh Việt Nam 18DTH2A Công nghệ thông tin

24 1811544569 Nguyễn Hoài Thương Nam 18/04/2000 Tỉnh Đồng Nai Kinh Việt Nam 18DTH2A Công nghệ thông tin

25 1811545027 Nguyễn Hữu Duy Hào Nam 18/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH2B Công nghệ thông tin

26 1811545471 Đặng Đức Nhuệ Nam 15/11/2000 Tỉnh Nam Định Kinh Việt Nam 18DTH2B Công nghệ thông tin

27 1811546271 Hồ Phạm Phú Cường Nam 20/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH2C Công nghệ thông tin

28 1811546185 Hồ Minh Tâm Nam 06/12/2000 Tỉnh Bình Phước Kinh Việt Nam 18DTH2C Công nghệ thông tin

29 1811545980
Trương Thị 

Phương
Thanh Nữ 29/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH2C Công nghệ thông tin

30 1811545668 Trương Đức Thịnh Nam 11/01/2000 Tỉnh Bến Tre Kinh Việt Nam 18DTH2C Công nghệ thông tin

31 1811546740 Trần Văn Hữu Minh Nam 06/04/2000 Tỉnh An Giang Kinh Việt Nam 18DTH2D Công nghệ thông tin

32 1811546694
Nguyễn Minh 

Nhựt
Tân Nam 16/02/2000 Tỉnh Bình Phước Kinh Việt Nam 18DTH2D Công nghệ thông tin

33 1800001763 Phạm Đức Huy Nam 19/12/2000 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh Việt Nam 18DTH3A Công nghệ thông tin

34 1800005910 Hoàng Hoài Nam Nam 12/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 18DTH3A Công nghệ thông tin

35 1811547482 Nguyễn Tấn Nhật Nam 02/01/2000 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 18DTH3A Công nghệ thông tin

36 1800000326
Nguyễn Hoàng 

Long
Phi Nam 04/08/2000 Tỉnh Đồng Nai Kinh Việt Nam 18DTH3A Công nghệ thông tin

37 1911548995 Ninh Công Chức Nam 26/04/2001 Tỉnh Lâm Đồng Việt Nam 19DTH1A Công nghệ thông tin

38 1911548596 Nguyễn Trí Cường Nam 01/11/2001 Tỉnh Vĩnh Long Việt Nam 19DTH1A Công nghệ thông tin

39 1911548616 Lý Hữu Đạt Nam 10/12/2001 Tỉnh Đắk Lắk Việt Nam 19DTH1A Công nghệ thông tin

40 1900006083 Bùi Triều Vỉ Nam 02/10/2000 Tỉnh Long An Việt Nam 19DTH1A Công nghệ thông tin

41 1900006508 Nguyễn Tiến Đông Nam 11/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

42 1911549001 Phan Đại Dương Nam 12/07/2001 Tỉnh Tây Ninh Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

43 1911549004 Đặng Xuân Hậu Nam 28/09/2001 Tỉnh An Giang Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

44 1911549130 Nguyễn Công Hậu Nam 24/07/2001 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

45 1900006839 Trương Minh Tài Nam 15/10/2001 Tỉnh Tiền Giang Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

46 1900007303 Trần Tha Tùng Nam 20/05/2001 Tỉnh Sóc Trăng Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

47 1900006763 Lê Trọng Vũ Nam 08/12/2001 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Việt Nam 19DTH1B Công nghệ thông tin

48 1900008951 Trà Hữu An Nam 07/04/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin



49 1900008214 Phùng Duy Khiêm Nam 18/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

50 1900007950 Phạm Minh Kim Nam 10/05/2001 Tỉnh Bình Thuận Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

51 1911548974 Bùi Ngọc Lâm Nam 03/03/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

52 1900008039 Lâm Thanh Lộc Nam 29/09/2001 Tỉnh Trà Vinh Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

53 1900007859 Nguyễn Đỗ Nhật Tân Nam 07/09/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

54 1900007658 Vương Kim Thành Nam 10/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

55 1900007878 Lê Vĩnh Thương Nam 12/08/2001 Tỉnh Ninh Thuận Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

56 1900008099 Lê Linh Tiến Nam 07/07/2001 Tỉnh Đồng Tháp Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

57 1900008092 Lê Thị Ngọc Trân Nữ 02/08/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 19DTH1C Công nghệ thông tin

58 1900008823 Lê Văn Giang Nam 27/08/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 19DTH1D Công nghệ thông tin

59 1911549141 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 24/10/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh Việt Nam 19DTH1D Công nghệ thông tin

60 1911549143 Phạm Thị Kim Ngọc Nữ 29/05/2001 Tỉnh Đồng Tháp Kinh Việt Nam 19DTH1D Công nghệ thông tin

61 1911546535 Nguyễn Duy Dương Nam 02/08/2001 Tỉnh Bình Phước Kinh Việt Nam 19DTH2A Công nghệ thông tin

62 1911546365 Nguyễn Văn Minh Hiếu Nam 16/08/2001 Tỉnh Bình Thuận Kinh Việt Nam 19DTH2A Công nghệ thông tin

63 1911548617 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 21/09/2001 Tỉnh Bình Dương Kinh Việt Nam 19DTH2A Công nghệ thông tin

64 1911548664 Nguyễn Ngọc Sang Nam 21/11/2001 Tỉnh Đồng Tháp Kinh Việt Nam 19DTH2A Công nghệ thông tin

65 1911546387 Vũ Thành Thông Nam 02/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH2A Công nghệ thông tin

66 1911546383 Mai Phi Yến Nữ 26/10/2001 Tỉnh An Giang Kinh Việt Nam 19DTH2A Công nghệ thông tin

67 1911547491
Trần Nguyễn 

Hoàng
Anh Nam 27/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

68 1911546780 Trần Trung Hiếu Nam 17/05/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

69 1911547045 Vũ Hữu Huy Nam 03/04/2001 Tỉnh Hưng Yên Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

70 1911547493 Nguyễn Duy Khang Nam 07/07/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

71 1911546868 Huỳnh Thị Hồng Ngân Nữ 29/04/2001 Tỉnh Trà Vinh Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

72 1911547002 Huỳnh Thiện Nhân Nam 31/10/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

73 1911547237 Đặng Văn Phú Nam 24/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

74 1911547550 Nguyễn Minh Quân Nam 24/08/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin



75 1911547148 Đặng Ngọc Sang Nam 20/09/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

76 1911547052 Lê Hồng Sơn Nam 10/05/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

77 1911547433 Trần Minh Tiến Nam 18/04/2001 Tỉnh Đồng Nai Kinh Việt Nam 19DTH2B Công nghệ thông tin

78 1911547656 Bùi Kim Bảng Nam 01/04/2001 Tỉnh Long An Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

79 1911547902 Trần Ngọc Hải Nam 26/09/2001 Tỉnh Gia Lai Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

80 1911548187 Nguyễn Gia Huy Nam 20/05/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

81 1911548110 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 27/10/2001 Tỉnh Bình Dương Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

82 1911548093 Lý Trần Huy Quang Nam 25/09/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

83 1911547798 Phan Quang Quí Nam 06/01/2001 Tỉnh Long An Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

84 1911548364 Trần Minh Toàn Nam 18/04/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

85 1911548310 Đàm Chí Vĩ Nam 24/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa Việt Nam 19DTH2C Công nghệ thông tin

86 1911549607 Nguyễn Duy Bão Nam 19/03/2001 Tỉnh Bến Tre Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

87 1900009193 Nguyễn Tấn Điền Nam 13/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

88 1911547410 Nguyễn Hữu Đoàn Nam 29/06/2001 Tỉnh Đồng Tháp Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

89 1900009207 Phạm Tiến Hào Nam 19/07/2001 Tỉnh Bình Định Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

90 1900007129 Hương Văn Hùng Nam 17/06/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

91 1911547582 Nguyễn Sỷ Hùng Nam 10/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

92 1900006789 Hồ Minh Khang Nam 16/05/2001 Tỉnh Long An Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

93 1900009494 Nguyễn Duy Khang Nam 21/05/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

94 1900007387 Võ Văn Lộc Nam 09/08/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

95 1911547327 Nguyễn Phi Long Nam 15/08/2000 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

96 1900007341 Phạm Quốc Phi Nam 31/12/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

97 1911547012 Vũ Trọng Thành Nam 22/08/2001 Tỉnh Long An Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

98 1900006416 Trần Văn Thiên Nam 20/01/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

99 1900008085 Nguyễn Anh Thư Nam 27/06/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

100 1911549169 Lê Anh Tuấn Nam 12/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin



101 1911546421 Nguyễn Thanh Vinh Nam 26/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 19DTH3A Công nghệ thông tin

102 2011549731 Nguyễn Tiến Thuận Nam 05/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 20DTH1B Công nghệ thông tin


